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	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 2231/QĐ-UBND
	Lâm Đồng, ngày 13 tháng 10 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐỀ ÁN “ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG”.
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH K.XI ngày 16/12/2002 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế Giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 ngày 19/6/2013; Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012; Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20/11/2012 và Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT/BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của liên Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện giá cước vận tải bằng xe ô tô và giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Căn cứ Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hoá đơn vận tải hành khách bằng xe ô tô;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tại Tờ trình số 4043/TTr-CT ngày 28 tháng 9 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. 

1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Đề án “Tăng cường biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” và Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung phụ lục số 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2512/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 2.

1. Giao Cục trưởng Cục Thuế tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, các địa phương trong tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế của từng địa phương có trách nhiệm phối hợp với ngành thuế chỉ đạo, triển khai thực hiện Đề án thuộc phạm vi ngành và địa phương quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./-
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Nguyễn Văn Yên


ĐỀ ÁN
QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2231/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

Thực hiện Đề án “Tăng cường biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” ban hành theo Quyết định số 281/QĐ-UBND ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng; công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải đã được đổi mới, cải tiến theo hướng tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải;
Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải chưa tự giác kê khai, thực hiện nghĩa vụ thuế theo đúng quy định của pháp luật; sự phối kết hợp giữa các ngành, các địa phương trong quản lý hoạt động kinh doanh vận tải có lúc chưa đồng bộ, chặt chẽ; một số quy định trong Đề án đến nay không còn phù hợp với các quy định hiện hành. Để khắc phục những tồn tại nêu trên, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Đề án “Quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”.

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG
I. Tình hình quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải

1. Quản lý tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải và phương tiện vận tải đến 30/6/2016 : 

- Toàn tỉnh đã quản lý 2.032 tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải (gồm: 9 Công ty Cổ phần, 89 Công ty TNHH, 20 Hợp tác xã, 33 Doanh nghiệp tư nhân, 1.881 hộ, cá nhân kinh doanh).

- Tổng số phương tiện (gọi tắt là xe) hoạt động kinh doanh vận tải cơ quan thuế đã quản lý 4.484 xe (trong đó, 2.339 xe kinh doanh vận tải hành khách, 2.145 xe kinh doanh vận tải hàng hóa)1.

- Tổng số xe đã kê khai nộp thuế 3.061 xe (Trong đó, 2.121 xe kinh doanh vận tải hành khách, 940 xe kinh doanh vận tải hàng hóa).

- Tổng số xe chưa kê khai nộp thuế hoặc chuyển đi tỉnh/thành phố khác 1.423 xe. (Trong đó, vận tải hành khách 218, vận tải hàng hóa 1.205 xe).

+ Xe chưa kê khai nộp thuế 1.254 xe, chiếm tỷ trọng 28% (1.254/4.484 xe).

+ Chuyển đi tỉnh/TP khác 169 xe.

(Chi tiết số phương tiện theo biểu số 1 kèm theo)
2. Kết quả quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải:

Tổng số thuế thu được từ năm 2014 đến 30/6/2016 đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh là 101.168 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 1,4% tổng thu thuế, phí (101,1/7.359,3 tỷ đồng); cụ thể:

- Năm 2014: Số lượng phương tiện vận tải tính thuế tăng 4% (2.377/2.285 xe); doanh thu tính thuế tăng 29,6% (1.068,8/824,3 tỷ đồng); tổng thuế thu 38.425 triệu đồng , tăng 60,6% (38.425/23.916 triệu đồng) so thực hiện năm 2013.

- Năm 2015: Số lượng phương tiện vận tải tính thuế tăng 12,4% (2.672/2.377 xe); doanh thu tính thuế tăng 17,5% (1.255,6/1.068,8 tỷ đồng); tổng thuế thu 37.237 triệu đồng, bằng 97% (37.237/38.425 triệu đồng) so với thực hiện năm 2014, tổng thu giảm do năm 2015 Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải Sài Gòn tại Lâm Đồng (vận chuyển Bauxite) giải thể, thành lập 2 Công ty Cổ phần Dịch vụ vận tải ITASCO và Công ty Vận tải Sài Gòn Lâm Đồng đang trong thời gian ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), không phát sinh thuế phải nộp, nên giảm thu so với năm 2014 là 6.751 triệu đồng; nếu loại trừ yếu tố trên thì tăng thu 18% so với thực hiện năm 2014.

- 6 tháng đầu năm 2016: Số lượng phương tiện vận tải tính thuế tăng 14,6% (3.061/2.672 xe); doanh thu tính thuế tăng 18% (709,7/602,6 tỷ đ); tổng thuế thu được 25.506 triệu đồng, tăng 29% (25.506/19.763 triệu đồng) so thực hiện 6 tháng đầu năm 2015.

(Chi tiết tổng hợp thu thuế theo địa bàn theo biểu số 2 kèm theo) 

II. Đánh giá chung
1. Kết quả đạt được:
- Thực hiện Đề án “Tăng cường biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng” ban hành kèm theo Quyết định số ngày 23/02/2013 của UBND tỉnh Lâm Đồng đã tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong công tác quản lý thu thuế đối với cơ sở kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn; ý thức chấp hành pháp luật về thuế của các cơ sở kinh doanh từng bước được nâng lên, bước đầu đã đạt được mục tiêu của Đề án, trong việc quản lý người nộp thuế, số lượng phương tiện vận tải và số thuế thu được năm sau tăng hơn so năm trước;

- Cấp ủy, chính quyền địa phương có sự quan tâm, chỉ đạo đối với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện các biện pháp quản lý, chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải;

- Có sự phối hợp giữa các ngành, các địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp trong chống thất thu thuế, hạn chế các vi phạm pháp luật thuế, góp phần tăng thu ngân sách;

- Cục Thuế đã thường xuyên phối hợp với Sở Giao thông Vận tải đối chiếu danh sách phương tiện vận tải (xe) thực hiện kê khai nộp thuế với số liệu cấp phù hiệu kinh doanh vận tải do Sở Giao thông Vận tải cung cấp và phối hợp làm việc với một số Chi cục Thuế các quận, huyện thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai để kiểm tra 169 xe kinh doanh vận tải biển số Lâm Đồng đến các tỉnh/thành phố khác xin cấp phù hiệu kinh doanh vận tải, không kê khai nộp thuế tại Lâm Đồng;

- Chi cục Thuế các huyện, thành phố phối hợp với UBND, Hội đồng tư vấn thuế và các tổ dân phố, thôn, xóm tại các xã, phường, thị trấn thống kê danh sách các hộ có phương tiện kinh doanh vận tải trên địa bàn để quản lý thuế;

- Công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải được tăng cường.

2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

2.1. Những tồn tại, hạn chế:
- Số thu thuế chưa tương xứng với quy mô và mức độ hoạt động của lĩnh vực kinh doanh vận tải trên địa bàn; tình trạng gian lận thuế, số lượng xe kinh doanh vận tải chưa kê khai nộp thuế chiếm tỷ trọng lớn, nhất là xe kinh doanh vận tải hàng hóa;

- Sự phối hợp giữ các ngành, các cấp chưa thường xuyên, chưa đồng bộ;

- Qua thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế phát hiện nhiều tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải chưa kê khai nộp thuế, như:

+ Một số chủ phương tiện có biển số đăng ký tại Lâm Đồng đã lợi dụng sự thông thoáng theo Quy định của Nhà nước và Bộ Giao thông Vận tải, đã đến các địa phương khác xin cấp phù hiệu hoạt động kinh doanh vận tải; trong đó, có một số chủ phương tiện "núp bóng" các Hợp tác xã vận tải của tỉnh/thành phố khác để xin cấp phù hiệu kinh doanh vận tải nhằm tránh sự quản lý của các cơ quan nhà nước để trốn thuế, không nộp thuế tại nơi xin cấp phù hiệu và nơi đăng ký thường trú của chủ phương tiện vận tải tại Lâm Đồng;

+ Một số chủ phương tiện có xe kinh doanh vận tải, nhưng đăng ký xe phục vụ gia đình, phục vụ kinh doanh ngành nghề khác, không kê khai nộp thuế; 

+ Một số chủ phương tiện vận tải tham gia thành viên Hợp tác xã vận tải để xin cấp phù hiệu kinh doanh vận tải (thực chất phương tiện vận tải là của tư nhân, tự chịu trách nhiệm kinh doanh chỉ nộp cho Hợp tác xã một khoản tiền dịch vụ), Hợp tác xã không kê khai nộp thuế và chủ phương tiện vận tải (thành viên Hợp tác xã) cũng không kê khai nộp thuế;

+ Một số chủ xe lấy biển số xe ngoài tỉnh hoạt động kinh doanh trên địa bàn tỉnh không đăng ký thuế, không chấp hành kê khai nộp thuế tại Lâm Đồng.

2.2. Nguyên nhân tồn tại hạn chế.

- Theo Luật hợp tác xã, các Hợp tác xã được làm dịch vụ cho thành viên Hợp tác xã...; một số HTX vận tải lợi dụng kết nạp thành viên Hợp tác xã để xin cấp phù hiệu kinh doanh vận tải cho thành viên (chủ xe) để thu phí, Hợp tác xã không quản lý hoạt động kinh doanh và không chịu trách nhiệm nghĩa vụ nộp thuế kinh doanh vận tải cho NSNN, sau khi được cấp phù hiệu chủ xe tự do kinh doanh không kê khai nộp thuế, đây cũng là điều kiện để các tổ chức, cá nhân lợi dụng trốn thuế, gian lận thuế;

- Trách nhiệm của một số Chi cục Thuế, công chức thuế trong việc thực thi nhiệm vụ chưa cao, công tác thống kê, số lượng phương tiện vận tải trên địa bàn chưa đầy đủ; việc kiểm tra hồ sơ khai thuế chưa chặt chẽ, một số doanh nghiệp, Hợp tác xã kê khai chưa đúng doanh thu, số thuế phải nộp chưa được kiểm tra, xử lý kịp thời;

- Sự phối hợp trong công tác quản lý thu thuế, quản lý phương tiện vận tải và kiểm tra, xử lý về thuế giữa các ngành: Thuế, Giao thông vận tải, Đăng kiểm, Công an, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và UBND các cấp chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; thực hiện các biện pháp cưỡng chế về thuế chưa hiệu quả;

- Tính tự giác chấp hành pháp luật thuế của một số doanh nghiệp, Hợp tác xã, cá nhân, kinh doanh chưa nghiêm, lợi dụng tính chất đặc thù của ngành kinh doanh vận tải là kinh doanh lưu động, không có địa điểm, khó quản lý, không kê khai đăng ký thuế, trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế; mặt khác, một số quy định trong Đề án đến nay không còn phù hợp với quy định hiện hành. 

PHẦN THỨ HAI

NỘI DUNG QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ
I. Mục tiêu, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Mục tiêu:

a) Đề cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật trong việc kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải; khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý, đảm bảo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo qui định của pháp luật.

b) Đảm bảo thu đúng, thu đủ tiền thuế vào NSNN, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và hiện đại hoá công tác quản lý thuế trong giai đoạn hiện nay.

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước nói chung và quản lý thu thuế đối với lĩnh vực kinh doanh vận tải trên địa bàn. Động viên sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân có kinh doanh vận tải vào ngân sách nhà nước. Chống thất thu về thuế và phí, bảo đảm thực thi nghiêm các quy định của pháp luật.

d) Góp phần tăng thu NSNN hàng năm, phù hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh, hoàn thành dự toán thu ngân sách do HĐND và UBND tỉnh giao hằng năm.

2. Phạm vi điều chỉnh: 

Đề án này quy định biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, bao gồm: vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng taxi, vận tải hành khách theo hợp đồng, vận tải hành khách du lịch và vận tải hàng hoá.

3. Đối tượng áp dụng:
- Các tổ chức, doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) có hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô (kể cả các tổ chức, HTX làm dịch vụ vận tải, cho thuê phương tiện vận tải) có trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng (sau đây gọi chung là doanh nghiệp kinh doanh vận tải);

- Cá nhân có hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô, bao gồm: Cá nhân kinh doanh; nhóm cá nhân kinh doanh; cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh với tổ chức, tài sản tham gia hợp tác kinh doanh thuộc sở hữu của cá nhân (bao gồm, thành viên hợp tác xã, tài sản thuộc cá nhân thành viên HTX tự kinh doanh);

- Các cơ quan quản lý nhà nước, Hiệp hội vận tải tỉnh, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới, các Trạm quản lý thu phí đường và các tổ chức khác có liên quan đến quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

II. Nội dung Đề án
1. Quản lý người nộp thuế, số lượng phương tiện (xe) kinh doanh vận tải.

Để khắc phục những tồn tại trong công tác phối hợp quản lý người nộp thuế và quản lý số lượng phương tiện (xe) có kinh doanh vận tải nhưng chưa kê khai nộp thuế nêu trên, Đề án đưa ra các giải pháp và nhiệm vụ cho các ngành, địa phương như sau:

1.1. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân kinh doanh vận tải

- Các DN, HTX, cá nhân có hoạt động kinh doanh vận tải phải thực hiện đăng ký thuế trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, theo ngày ghi trên giấy phép thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cụ thể thực hiện việc đăng ký như sau: Các DN đăng ký thuế tại Cục Thuế tỉnh; các HTX và cá nhân kinh doanh vận tải đăng ký thuế tại Chi cục Thuế các huyện, thành phố nơi cấp giấy đăng ký kinh doanh hoặc nơi chủ phương tiện vận tải đăng ký thường trú. Khi có tăng/giảm số lượng xe kinh doanh vận tải phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp biết để quản lý thuế.

- Các DN, HTX khi có hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân hoặc hợp đồng cung cấp dịch vụ với thành viên HTX; DN và HTX có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thuế kinh doanh vận tải đối với cá nhân, thành viên HTX là chủ phương tiện đã ký hợp đồng với DN, HTX trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký hợp đồng với Chi cục Thuế quản lý trực tiếp DN, HTX. Chi cục Thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo lại cho các Chi cục Thuế hoặc Đội thuế nơi cá nhân, thành viên HTX đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký thường trú biết quản lý thuế.

1.2. Đối với UBND các xã, phường, thị trấn:

- Chỉ đạo Tổ trưởng tổ dân phố, Thôn trưởng thường xuyên rà soát, nắm bắt, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh vận tải (số gia đình, cá nhân, số phương tiện kinh doanh vận tải) trên địa bàn thôn, tổ dân phố.

- Hằng năm, trong thời gian từ ngày 20/11 đến ngày 05/12 chỉ đạo cán bộ thuế (thành viên thường trực của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn) thống kê hộ gia đình, cá nhân và phương tiện có kinh doanh vận tải trên địa bàn thôn, tổ dân phố để làm cơ sở lập bộ, khoán thuế cho năm sau. Chỉ đạo Hội đồng tư vấn thuế; Công an xã, phường, thị trấn; Tổ trưởng tổ dân phố, Thôn trưởng thống kê phương tiện vận tải trên địa bàn thôn, tổ dân phố (mẫu biểu thống kê theo phụ lục 2a đính kèm).
1.3. Đối với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo:

- Chi cục Thuế xây dựng kế hoạch huy động các ngành và UBND các xã, phường, thị trấn tổng kiểm tra, thống kê toàn bộ tổ chức, cá nhân và số lượng phương tiện (xe) ô tô có hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn đến thời điểm 30/11/2016, đối chiếu với số liệu do Sở Giao thông vận tải và Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng cung cấp trong tháng 10/2016 để làm cơ sở quản lý thu thuế, báo cáo UBND huyện, thành phố phê duyệt triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Cục Thuế trước ngày 15/12/2016 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh (biểu chi tiết phụ lục 2a và 2b đính kèm).
- Bộ phận đăng ký kinh doanh của huyện, thành phố, trong thời hạn ngày 20 tháng đầu quý cung cấp danh sách các hợp tác xã, cá nhân được Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nói chung và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải nói riêng của quý trước cho Chi cục Thuế huyện/thành phố.

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành (bao gồm: Thuế, Công an, bộ phận quản lý giao thông vận tải, bộ phận đăng ký kinh doanh, UBND xã, phường, thị trấn,...) kiểm tra, xử lý các chủ phương tiện không hợp tác kê khai nộp thuế hoặc để nợ đọng thuế theo văn bản đề nghị của Chi cục Thuế.

1.4. Cục Thuế, Chi cục Thuế:

- Nắm bắt đầy đủ thông tin về người nộp thuế đã đăng ký thuế về kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn. Phân loại, theo loại hình kinh doanh vận tải hàng hoá, vận tải hành khách (tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe buýt, xe taxi ...), tổng hợp số liệu định kỳ hàng quý, làm cơ sở đối chiếu với số liệu đăng ký phương tiện vận tải do Phòng CSGT Công an tỉnh cung cấp; số liệu cấp giấy phép, cấp phù hiệu kinh doanh vận tải do Sở GTVT cung cấp; số liệu đăng kiểm do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng cung cấp. Đối với phương tiện chưa kê khai nộp thuế phải phối hợp kiểm tra, đối chiếu với số liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình; số liệu phương tiện qua các Trạm thu phí đường bộ ... để có biện pháp quản lý thu thuế phù hợp;

- Trước ngày 30 của tháng đầu quý, các Chi cục Thuế, các Phòng thuộc Cục Thuế đối chiếu, lập danh sách tên chủ phương tiện, địa chỉ, biển số xe của các tổ chức, cá nhân chưa kê khai nộp thuế, nợ đọng thuế trên 90 ngày, có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải không cấp hoặc thu hồi phù hiệu kinh doanh vận tải, không xác nhận về tình trạnh của xe ô tô mang biển số Lâm Đồng đến tham gia kinh doanh ở các địa phương khác và chỉ đạo các bến xe, các DN, HTX kinh doanh vận tải không cấp lệnh vận chuyển, lệnh xuất bến theo danh sách đề nghị của cơ quan thuế, văn bản và danh sách gửi File mềm địa chỉ thư điện tử: sogtvt.phongvantai@gmail.com và sgtvt@lamdong.gov.vn và đề nghị Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng (địa chỉ thư điện tử: ttdkxcg@Lamdong.gov.vn) không đăng kiểm đến khi có ý kiến của cơ quan thuế hoặc xuất trình chứng từ đã nộp đủ số thuế vào NSNN, trước khi cấp phù hiệu/xác nhận hoặc kiểm định; đồng thời báo cáo Cục Thuế theo dõi, phối hợp;

- Công khai và thường xuyên cập nhật công khai thông tin chủ phương tiện, biển số xe có kinh doanh vận tải nhưng chưa đăng ký nộp thuế, nợ tiền thuế trên 90 ngày trên website của ngành thuế để các ngành phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm;

- Chi cục Thuế các huyện,thành phố xây dựng quy chế kết nối thông tin với Bộ phận Đăng ký kinh doanh của huyện, thành phố để cung cấp thông tin về cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh vận tải; định kỳ hàng quý rà soát, đối chiếu để xác định chính xác số HTX, cá nhân và số lượng phương tiện (xe) kinh doanh vận tải để quản lý thuế;

- Chỉ đạo bộ phận thu lệ phí trước bạ kiểm tra chứng từ thu thuế kinh doanh vận tải đối với các phương tiện đã cấp giấy đăng ký xe (biển số) sang nhượng mua/bán trước khi làm thủ tục trước bạ; hàng tháng cung cấp danh sách các đầu xe làm thủ tục trước bạ trên địa bàn cho các Đội kiểm tra, Đội thuế theo dõi, quản lý thuế. Đồng thời đối chiếu số phương tiện vận tải đăng ký mới hoặc chuyển đến theo danh sách Phòng Cảnh sát giao thông cung cấp hàng quý, chống thất thu về lệ phí trước bạ.

1.5. Sở Giao thông Vận tải: 

- Trước ngày 20 của tháng đầu quý, cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân và số lượng phương tiện (xe) kinh doanh vận tải được cấp, cấp lại giấy phép kinh doanh vận tải; cấp, cấp lại phù hiệu kinh doanh vận tải của quý trước cho Cục Thuế bằng văn bản và File mềm vào địa chỉ thư điện tử: NhomCBCCPhongTH-NV-DT.ldo@gdt.gov.vn (danh sách theo từng địa bàn huyện, thành phố về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân kinh doanh, loại xe, biển số xe, trọng tải, hình thức kinh doanh vận tải, thời hạn có hiệu lực của giấy phép, phù hiệu vận tải) và các thông tin cần thiết khác để đối chiếu;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạm dừng cấp hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu kinh doanh vận tải; không thực hiện chuyển vùng, rút hồ sơ, đăng kiểm, cấp lệnh vận chuyển, cấp lệnh xuất bến khi các tổ chức, cá nhân chủ phương tiện chưa kê khai nộp thuế hoặc nợ đọng thuế khi có văn bằng đề nghị của cơ quan thuế;

- Chỉ đạo Thanh tra giao thông, phối hợp với cơ quan thuế kiểm tra thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của phương tiện vận tải khi có đề nghị của cơ quan thuế;

- Đối với xe chủ phương tiện biển số xe tại Lâm Đồng, khi xác nhận về tình trạnh của xe để tham gia kinh doanh ở các địa phương khác theo đề nghị của chủ phương tiện hoặc của Sở Giao thông Vận tải các tỉnh/thành phố khác, thì yêu cầu chủ phương tiện phải cung cấp chứng từ, biên lai đã hoàn thành nghĩa vụ thuế tại Lâm đồng hoặc đề nghị chủ phương tiện đến cơ quan thuế kê khai nộp thuế trước khi xác nhận tình trạng xe;

- Đối với xe biển số của các tỉnh/thành phố khác đến xin cấp phù hiệu kinh doanh vận tải tại Lâm Đồng, sau khi cấp phù hiệu thông báo ngay cho Cục Thuế Lâm đồng biết để phối hợp quản lý thuế;

- Công khai các xe có vi phạm pháp luật tạm dừng hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh, phù hiệu kinh doanh vận tải trên cổng thông tin điện tử của ngành và trên phương tiện thông tin đại chúng.

1.6. Công an tỉnh; công an các huyện, thành phố:

a) Công an tỉnh:

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, trước ngày 20 tháng đầu quý thông báo danh sách các phương tiện vận tải đăng ký mới hoặc chuyển đến cho Cục Thuế bằng văn bản và gửi File mềm vào địa chỉ thư điện tử: NhomCBCCPhongTH-NV-DT.ldo@gdt.gov.vn để cơ quan thuế rà soát, đối chiếu quản lý thuế;

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các huyện, thành phố, có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ cơ quan thuế trong việc kiểm tra các doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh vận tải không kê khai nộp thuế, để nợ đọng thuế và tạm dừng làm thủ tục rút hồ sơ đăng ký xe để chuyển vùng hoặc sang tên đổi chủ phương tiện (xe) khi có văn bản đề nghị của cơ quan Thuế. 

b) Công an các huyện, thành phố: Chỉ đạo Công an các xã, phường, thị trấn phối hợp với Hội đồng tư vấn thuế thống kê các phương tiện vận tải (xe) của các tổ chức, cá nhân có kinh doanh vận tải trên địa bàn; phối hợp với cơ quan thuế xử lý nghiêm các chủ phương tiện thực tế có hoạt động kinh doanh nhưng không đăng ký kinh doanh, không đăng ký kê khai nộp thuế hoặc nợ đọng thuế.

1.7. Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng:

- Trước ngày 20 của tháng 1 và tháng 6 hằng năm, cung cấp thông tin cho Cục Thuế danh sách các phương tiện vận tải ô tô biển số Lâm đồng đã đến Đăng kiểm tại Trung tâm, văn bản và gửi File mềm vào địa chỉ thư điện tử: NhomCBCCPhongTH-NV-DT.ldo@gdt.gov.vn (danh sách theo từng địa bàn huyện, thành phố về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân, loại xe, biển số xe, trọng tải xe, xe có kinh doanh vận tải, không kinh doanh vận tải) để đối chiếu, quản lý thuế;

- Từ chối kiểm định các phương tiện có kinh doanh vận tải chưa thực hiện nghĩa vụ thuế theo Văn bản đề nghị của cơ quan thuế;

- Công khai các xe có vi phạm pháp luật từ chối đăng kiểm trên cổng thông tin điện tử của ngành, trên phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các Trung tâm Đăng kiểm toàn quốc biết, hỗ trợ.

1.8. Các Trạm thu phí đường bộ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng: Cung cấp cho cơ quan thuế và các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng thông tin về một số phương tiện (biển số xe) qua Trạm thu phí từ phần mềm lưu trữ dữ liệu về số lần phương tiện xe qua trạm trong tháng, quý, năm (gồm vé lượt, vé tháng, vé quý,...); cung cấp trọng tải mỗi lần xe qua Trạm (Trạm có thiết bị cân tải trọng) khi có văn bản đề nghị của cơ quan thuế và các cơ quan chức năng.

1.9. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Phối hợp Cục Thuế trao đổi thông tin về việc thành lập mới, đăng ký kinh doanh, thay đổi bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, chia, tách, giải thể hoặc phá sản của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống và cơ sở dữ liệu đăng ký kinh doanh Quốc gia.

1.10. Liên minh HTX tỉnh: Tuyên truyền, vận động các HTX vận tải, thành viên HTX thực hiện nghiêm túc Đế án này; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế của HTX và các thành viên HTX. Phối hợp với các cơ quan liên quan và cơ quan thuế xử lý nghiêm các HTX, thành viên HTX kinh doanh vận tải không kê khai nộp thuế, nợ thuế.

2. Quản lý doanh thu và thuế

2.1. Đối với doanh nghiệp, Hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác kinh doanh vận tải bằng ô tô (gọi tắt là doanh nghiệp) nộp thuế theo kê khai.

- Doanh nghiệp tự kê khai thuế, tính thuế và nộp đủ số tiền thuế phải nộp vào NSNN, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ khai thuế; 

- Các doanh nghiệp kê khai thuế theo tháng hoặc quý, có mức doanh thu kê khai trung bình hàng tháng tính theo đầu phương tiện thấp hơn mức doanh thu tối thiểu quy định tại phụ lục 1 Đề án này được xếp vào diện rủi ro cao về thuế; cơ quan thuế phải áp dụng các biện pháp kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động kinh doanh để xác định doanh thu theo đúng thực tế phát sinh;

- Cơ quan thuế căn cứ dữ liệu của cơ quan thuế, các thông tin về doanh thu và số thuế phải nộp bình quân của phương tiện vận tải cùng loại, của một số cơ sở kinh doanh vận tải tại địa phương và tài liệu, kết quả kiểm tra, thanh tra để thực hiện ấn định thuế theo quy định tại Điều 37 Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành; đối với xe vận tải hành khách theo hợp đồng, vận doanh thường xuyên trên một tuyến cố định nếu vi phạm thì ấn định thuế theo số thuế phải nộp như xe chạy tuyến cố định. Doanh nghiệp phải nộp đủ số thuế do cơ quan thuế ấn định.

2.2. Đối với tổ chức kinh doanh vận tải được thành lập theo quy định của pháp luật có ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với cá nhân.

a) Đối với tổ chức có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, thuế TNDN đối với doanh thu của tổ chức trực tiếp kinh doanh và doanh thu được hưởng theo hợp đồng hợp tác kinh doanh.

b) Cá nhân kinh doanh vận tải ký kết hợp đồng hợp tác với tổ chức, tài sản thuộc sở hữu của cá nhân, không xác định được doanh thu kinh doanh thì cá nhân ủy quyền cho tổ chức kê khai và nộp thuế thay. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân theo phương pháp khoán tại cơ quan thuế quản lý tổ chức theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 6, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Doanh thu tính thuế GTGT và thuế TNCN không được thấp hơn mức doanh thu tối thiểu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Đề án này.

2.3. Đối với Hợp tác xã vận tải được thành lập theo Luật HTX có ký kết hợp đồng dịch vụ với thành viên HTX để kinh doanh vận tải.

a) Đối với HTX có nghĩa vụ kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, thuế TNDN đối với doanh thu của HTX trực tiếp kinh doanh vận tải. HTX có thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ (dịch vụ các thủ tục hành chính, cấp phù hiệu vận tải, mở luồng tuyến, cấp lệnh vận chuyển, thiết bị thông tin ...) với thành viên HTX, HTX có thu một khoản tiền, thì khoản thu này được xác định là doanh thu cung cấp dịch vụ. Các khoản doanh thu, thu nhập khác và chi phí hoạt động kinh doanh của HTX phát sinh phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật và được phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, trung thực trong sổ kế toán, báo cáo tài chính của HTX theo quy định của pháp luật về kế toán hiện hành và kê khai nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo quy định của pháp luật về thuế GTGT, thuế TNDN cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

b) Thành viên HTX là chủ phương tiện vận tải hợp đồng sử dụng dịch vụ của HTX để kinh doanh vận tải, tài sản thuộc sở hữu của thành viên HTX, phải trực tiếp đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với doanh thu hoạt động vận tải với cơ quan thuế nơi đăng ký kinh doanh hoặc nơi đăng ký thường trú của chủ phương tiện vận tải như cá nhân kinh doanh vận tải.

2.4. Đối với cá nhân kinh doanh vận tải bằng ô tô nộp thuế khoán

Cá nhân kinh doanh vận tải (cả thành viên HTX tại điểm 2.3.2 Mục II phần thứ hai) nộp thuế GTGT, thuế TNCN theo mức thuế khoán của từng phương tiện vận tải, dựa trên cơ sở tài liệu kê khai, kết quả điều tra thực tế và tham vấn Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để xác định doanh thu khoán thuế đúng quy trình quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh, nhưng không được thấp hơn mức doanh thu tối thiểu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Đề án này.

a) Căn cứ tính thuế: Đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính. Đối với cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải, tỷ lệ thuế GTGT là 3% doanh thu; tỷ lệ Thuế TNCN là 1,5% doanh thu.

b) Doanh thu tính thuế: 

- Trên cơ sở hồ sơ khai thuế của cá nhân kinh doanh và cơ sở dữ liệu của cơ quan thuế bao gồm: hệ thống thông tin tích hợp tập trung của ngành thuế; kết quả xác minh, khảo sát; kết quả kiểm tra. Cơ quan thuế xác định doanh thu tính thuế khoán dự kiến của cá nhân kinh doanh vận tải để lấy ý kiến công khai, tham vấn ý kiến của Hội đồng tư vấn thuế để làm cơ sở lập bộ thuế đúng quy định, nhưng không được thấp hơn mức doanh thu tối thiểu quy định tại điểm c, khoản 2.4.2, Mục II phần thứ hai Đề án này;

- Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế kinh doanh, cơ quan thuế ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế;

- Căn cứ vào niên hạn sử dụng xe, trọng tải hoặc số ghế thiết kế ghi trên Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật của phương tiện đó để xác định doanh thu ấn định tối thiểu để tính thuế khoán của từng phương tiện vận tải theo quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Đề án này;

+ Đối với cá nhân kinh doanh vận tải sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế, nếu trong năm phát sinh doanh thu do sử dụng hóa đơn biến động lớn so với năm trước, Chi cục Thuế thực hiện khảo sát thực tế tại địa bàn, kiểm tra, xác minh, tham vấn Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn để xác định lại doanh thu khoán cho phù hợp.

+ Đối với cá nhân phát sinh doanh thu sử dụng hóa đơn trong năm dưới 50% so với mức doanh thu đã khoán, thì xem xét xác định lại mức doanh thu khoán cho năm sau, nhưng tổng doanh thu khoán thuế và doanh thu sử dụng hóa đơn trong năm không được thấp hơn mức doanh thu ấn định tối thiểu quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Đề án này.

+ Đối với cá nhân phát sinh doanh thu sử dụng hóa đơn trong năm trên 50% so với mức doanh thu đã khoán, Chi cục Thuế thực hiện khảo sát thực tế tại địa bàn, kiểm tra, xác minh, tham vấn ý kiến Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế, nhưng tổng doanh thu khoán thuế và doanh thu sử dụng hóa đơn trong năm không được thấp hơn mức doanh thu ấn định tối thiểu quy định tại phụ lục 1 Đề án này.

- Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế, doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hoá đơn theo quy định tại điểm a1, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

3. Kê khai thuế và nộp thuế:

3.1. Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức kinh tế khác kinh doanh vận tải nộp thuế theo phương pháp kê khai: khai thuế theo tháng hoặc quý, quyết toán thuế theo Luật Quản lý thuế, thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử theo tài khoản Ngân hàng đã đăng ký với cơ quan thuế.

3.2. Đối với tổ chức có cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh theo khoản 2.2.2, Mục II, phần hai Đề án này. Tổ chức có trách nhiệm khai thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức và nộp thuế thay cho cá nhân tại Kho bạc hoặc Ngân hàng.

3.3. Đối với cá nhân kinh doanh vận tải, kê khai thuế theo năm và nộp thuế tại Kho bạc, Ngân hàng hoặc Đội thuế tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn;

Đối với cá nhân kinh doanh vận tải sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế thực hiện nộp hồ sơ khai thuế đối với doanh thu trên hoá đơn chậm nhất là ngày thứ ba mươi của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
3.4. Cá nhân kinh doanh có phương tiện vận tải tạm ngừng/nghỉ kinh doanh phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn để cơ quan thuế giải quyết hồ sơ miễn/giảm thuế đúng luật định; 

Đối với cá nhân kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh; ủy quyền cho tổ chức khai thuế và nộp thuế thay. Tổ chức có trách nhiệm tổng hợp hồ sơ miễn, giảm thuế của các cá nhân và nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đúng quy định.

3.5. Hằng năm, chậm nhất trước ngày 05/12, tổ chức, cá nhân có phát sinh tăng/giảm số lượng phương tiện vận tải, có trách nhiệm kê khai danh sách cá nhân, thành viên HTX và số phương tiện tăng/giảm của từng cá nhân, thành viên HTX với Chi cục Thuế huyện, thành phố quản lý trực tiếp để lập bộ tính thuế cho năm tiếp theo. Trường hợp trong năm có thay đổi, phát sinh thì phải đăng ký bổ sung trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh.

3.6. Cá nhân kinh doanh vận tải khi bán phương tiện, di chuyển đến địa phương khác phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi bán phương tiện vận tải. Trường hợp cá nhân kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế thì cơ quan thuế nơi cá nhân kinh doanh bán phương tiện, có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan thuế nơi cá nhân kinh doanh mua phương tiện, chuyển đến để truy thu số thuế cá nhân kinh doanh còn thiếu; đồng thời xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định.

4. Sử dụng hoá đơn vận tải:

- Đối với doanh nghiệp, hợp tác xã có phát sinh doanh thu trực tiếp kinh doanh vận tải, doanh thu dịch vụ có đủ điều kiện hoặc đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế thì đăng ký sử dụng hóa đơn GTGT; Nếu kê khai nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp thì sử dụng hóa đơn bán hàng đúng quy định về hóa đơn;

- Đối với cá nhân, thành viên HTX (có đăng ký thuế và mã số thuế) có nhu cầu sử dụng hóa đơn thì trực tiếp mua hóa đơn lẻ/quyển tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp để xuất cho khách hàng và kê khai nộp thuế, quản lý sử dụng hóa đơn đúng quy định;

- Đối với vận tải hành khách phải thực hiện việc tạo và phát hành, sử dụng hóa đơn đúng quy định tại Thông tư số 191/2010/TT-BTC ngày 01/12/2010 của Bộ Tài chính, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải hành khách bằng ô tô;

- Khi cung cấp dịch vụ vận tải phải lập và giao hoá đơn cho khách hàng đúng quy định; không được sử dụng phiếu đặt chỗ, phiếu nhận hàng thay cho vé xe/hóa đơn. 

5. Kê khai, niêm yết giá cước vận tải: Doanh nghiệp, hộ kinh doanh vận tải phải thực hiện kê khai và gửi hồ sơ kê khai giá cước vận tải ô tô đến Sở Tài chính. Sở Tài chính sao gửi Sở Giao thông Vận tải và Cục Thuế tỉnh để phối hợp theo dõi, kiểm tra theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 152/2014/TTLT/BTC-BGTVT ngày 15/10/2014 của Bộ Tài chính - Bộ Giao thông Vận tải; thực hiện việc niêm yết công khai giá cước vận tải ô tô theo quy định và không được thu cao hơn giá cước niêm yết.

6. Đăng ký quyền sở hữu tài sản phương tiện vận tải:

- Các doanh nghiệp (trừ doanh nghiệp tư nhân) có phương tiện vận tải (trừ phương tiện thuê hoặc thuê mua tài chính theo hợp đồng thuê tài sản hoặc hợp đồng thuê mua tài chính) phải đăng ký quyền sở hữu tài sản của chính doanh nghiệp;

- Hộ gia đình, cá nhân mua xe ô tô của các tổ chức, cá nhân khác để kinh doanh vận tải phải làm thủ tục sang tên trước bạ, đăng ký quyền sở hữu chính chủ và đăng ký kinh doanh vận tải trước khi kinh doanh. Nghiêm cấm các doanh nghiệp thông đồng, thỏa hiệp với cá nhân kinh doanh vận tải lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp, HTX xin cấp phù hiệu kinh doanh vận tải để kinh doanh trốn thuế.

III. Các giải pháp thực hiện Đề án
1. Công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế:

- Ngành Thuế, phối hợp với các ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về thuế và nội dung Đề án này đến các cấp, các ngành, mọi tầng lớp nhân dân để biết, thực hiện; đặc biệt là phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội vận tải tỉnh tăng cường vận động, tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế để các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải đường bộ hiểu rõ trách nhiệm, chấp hành tốt nghĩa vụ thuế; 

- Thường xuyên tổ chức đối thoại với người nộp thuế, nâng cao chất lượng tư vấn hỗ trợ người nộp thuế; duy trì đường dây nóng, hòm thư điện tử để nắm bắt kịp thời các thông tin từ các tổ chức, cá nhân và người nộp thuế;

- Kịp thời biểu dương những tổ chức, cá nhân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế. Đồng thời xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật các hành vi trốn thuế, gian lận thuế của các chủ phương tiện kinh doanh vận tải và các hành vi bao che, lơ là, không làm tròn nhiệm vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý thuế kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác phối hợp:

- Ngành thuế tăng cường công tác phối hợp với các sở, ngành có liên quan và chính quyền địa phương các cấp trong việc quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô; định kỳ, tháng đầu quý Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông Vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh cung cấp danh sách các phương tiện vận tải đăng ký mới hoặc chuyển đến, cấp hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh, phù hiệu kinh doanh vận tải cho Cục Thuế để Cục Thuế thông báo đến các đơn vị trong ngành thuế biết quản lý thuế;

- Định kỳ tháng đầu quý cơ quan thuế cung cấp danh sách các tổ chức, cá nhân có kinh doanh vận tải nhưng chưa kê khai nộp thuế, có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới phối hợp hỗ trợ: Tạm ngừng hoặc thu hồi phù hiệu kinh doanh vận tải, không xác nhận về tình trạng của xe ô tô mang biển số ở Lâm Đồng đến tham gia kinh doanh ở các địa phương khác theo quy định của Bộ Giao thông Vận tải; từ chối đăng kiểm khi chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế;

 - Tăng cường phối hợp kiểm tra thông tin từ thiết bị giám sát hành trình, xe đến đăng kiểm, xe qua các trạm thu phí đường bộ để phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế, thu tiền dịch vụ vận doanh không sử dụng hóa đơn hoặc vé xe theo đúng quy định của pháp luật.

3. Công tác kiểm tra

- Ngành Thuế chủ động phối hợp với các ngành Giao thông vận tải, Công an và các ngành có liên quan trong và ngoài tỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi khai man trốn thuế, các phương tiện vận tải không sang tên, không đăng ký kinh doanh và kê khai nộp thuế. Kiểm tra xử lý thu hồi nợ đọng thuế;

- Thường xuyên tiến hành khảo sát, phân tích rủi ro về thuế chọn những đối tượng có nghi vấn về hành vi gian lận, trốn thuế hoặc doanh thu kê khai thấp hơn doanh thu tối thiểu tại phụ lục 1 Đề án này để lập kế hoạch phối hợp với các ngành (Phòng Quản lý vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải, Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh và các trạm Đăng kiểm, Trạm thu phí đường bộ) thu thập thông tin để tiến hành kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

- Tăng cường kiểm tra cá nhân kinh doanh vận tải xin tạm ngừng/nghỉ kinh doanh nhưng thực tế vẫn hoạt động;

- Các lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra Giao thông tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về kinh doanh vận tải: Kiểm tra giấy phép, phù hiệu kinh doanh vận tải, lệnh vận chuyển, hợp đồng vận chuyển, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chuyển hồ sơ cho cơ quan thuế tính thuế truy thu thuế đúng luật định; phối hợp kiểm tra thực hiện nghĩa vụ thuế khi có văn bản đề nghị của cơ quan thuế;

- Đối với các địa bàn có số lượng phương tiện kinh doanh vận tải chưa kê khai nộp thuế chiếm tỷ trọng lớn, để nợ đọng thuế nhiều thì Cục Thuế, các Chi cục Thuế chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thành lập các Đoàn kiểm tra liên ngành đề xử lý theo đúng Luật Quản lý thuế, các Luật thuế, Nghị định của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế và Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4. Biện pháp chế tài:

Xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm và công khai thông tin về các trường hợp vi phạm pháp luật về thuế trên phương tiện thông tin đại chúng; đồng thời cưỡng chế các trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải không kê khai nộp thuế, để nợ đọng thuế trên 90 ngày để răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm theo đúng quy định tại Điều 3 và thực hiện các biện pháp cưỡng chế theo quy định tại Điều 11, 12, 13, 14, 15 và Điều 16 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế như sau:

- Cơ quan Thuế ra quyết định áp dụng các biện pháp cưỡng chế (Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại kho bạc nhà nước, tổ chức tín dụng; yêu cầu phong tỏa tài khoản; Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập; Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng; Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ);

- Đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải còn nợ tiền thuế theo thông báo của cơ quan thuế trên 90 ngày, đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn không thu được tiền thuế thì Cơ quan thuế các cấp lập hồ sơ, văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố ra quyết định cưỡng chế kê biên tài sản (phương tiện vận tải), bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định của pháp luật để thu tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào NSNN;

- Đối với tổ chức, cá nhân đã áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn không thu được tiền thuế thì cơ quan thuế lập hồ sơ, văn bản gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Bộ phận đăng ký kinh doanh cấp huyện, thành phố đề nghị áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; gửi văn bản đến Sở Giao thông Vận tải áp dụng biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh, thu hồi phù hiệu kinh doanh vận tải; thông tin của người nộp thuế bị cưỡng chế: tên đăng ký, mã số thuế, địa chỉ đăng ký kinh doanh; loại giấy tờ đề nghị thu hồi; lý do thực hiện biện pháp cưỡng chế; thời gian đề nghị ban hành thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.
5. Tăng cường quản lý nội bộ ngành thuế, xây dựng đội ngũ công chức thuế có tinh thần trách nhiệm và củng cố Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn.
- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của từng đơn vị; trên cơ sở đó rà soát, sắp xếp theo hướng tập trung đầu mối xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, công chức thuế, tránh chồng chéo đảm bảo sự thống nhất để quản lý thu ngân sách có hiệu quả; nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức thuế. Tăng cường kiểm tra nội bộ, giám sát chặt chẽ công chức thuế trong quá trình thực thi công vụ; phát hiện và xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm, để thất thu NSNN;

- Tiếp tục củng cố và hình thành các Đội thuế liên xã, phường gọn nhẹ, gắn với chính quyền cơ sở xã, phường, thị trấn đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN;

- Cơ quan Thuế tham mưu UBND huyện, thành phố kiện toàn, củng cố Hội đồng tư vấn thuế xã, phường, thị trấn theo đúng Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 của Bộ Tài chính, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của HĐTV thuế: Tư vấn về mức doanh thu, mức thuế khoán của hộ, cá nhân kinh doanh; tư vấn về mức thuế miễn, giảm đối với hộ kinh doanh; quản lý chặt chẽ số hộ, cá nhân, phương tiện vận tải có hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

6. Phát huy sức mạnh tổng hợp của của hệ thống chính trị, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước nói chung và quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn.
Ngành thuế phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, đoàn thể; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thị trấn để tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức về thuế cho tổ chức, cá nhân nộp thuế và nhân dân hiểu rõ nghĩa vụ và quyền lợi để thực hiện tốt pháp luật về thuế và nội dung Đề án này; xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đảm bảo tính đồng bộ; đặc biệt là công khai minh bạch thủ tục hành chính thuế để nhân dân tham gia giám sát, đóng góp cho ngành thuế về công tác quản lý thu; gắn công tác vận động thu - nộp thuế với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hoá.

PHẦN THỨ BA

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của Cục Thuế, các Chi cục Thuế:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án này; 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện đề án, đồng thời báo cáo kết quả triển khai thực hiện về UBND tỉnh theo định kỳ trước ngày 30 tháng 1 hằng năm;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế nhằm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật thuế. Thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm chống thất thu cho NSNN và đảm bảo công bằng, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong việc thực hiện nghĩa vụ với NSNN;

- Hàng năm, rà soát khảo sát doanh thu thực tế, nếu doanh thu hoặc giá cước vận tải tăng/giảm trên 20% so doanh thu ấn định tối thiểu để tính thuế khoán của từng phương tiện vận tải quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Đề án này, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh mức doanh thu tối thiểu để ấn định tính thuế đầu phương tiện theo sát doanh thu thực tế để làm cơ sở ấn định doanh thu tính thuế cho năm tiếp theo. 

2. Trách nhiệm của các sở, ngành, đoàn thể và chính quyền các cấp:

- Căn cứ các nhiệm vụ được giao tại Đề án này và kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, xây dựng kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, cá nhân của sở, ban ngành, đơn vị mình thực hiện và phối hợp với ngành thuế triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nhằm quản lý chặt chẽ các tổ chức, cá nhân và số lượng phương tiện vận tải (xe) có hoạt động kinh doanh trên địa bàn, chống thất thu thuế hiệu quả nhất;

- Phối hợp với ngành thuế đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về thuế, vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế theo Luật Quản lý thuê, các Luật thuế và nội dung Đề án này.

3. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải.

- Chấp hành nghiêm túc pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ, pháp luật về thuế, nội dung Đề án này và các quy định khác của pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô;

- Đối với DN, HTX có hợp tác kinh doanh với cá nhân hoặc làm dịch vụ cho thành viên HTX, có trách nhiệm thường xuyên giám sát và đôn đốc các cá nhân, các thành viên của HTX thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước, nếu cá nhân/thành viên HTX không kê khai nộp thuế, để nợ đọng thuế thì chấm dứt hợp đồng hợp tác/làm dịch vụ khi có văn bản đề nghị của cơ quan thuế;

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải thực hiện nghiêm túc việc đăng ký thuế, kê khai thuế và nộp thuế đầy đủ theo quy định của Luật Quản lý thuế và các Luật thuế. Cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến hoạt động của phương tiện cho cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế. Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mềm xử lý dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các xe thuộc đơn vị cho cơ quan thuế và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Cục Thuế tỉnh theo dõi, tổng hợp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xử lý, giải quyết hoặc đề xuất UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Đề án cho phù hợp với thực tế và quy định của pháp luật ./-
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- Tổng số phương tiện (xe) đăng kiểm do Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Lâm Đồng cung cấp theo Văn bản số 146/ĐK ngày 24/9/2016 là 22.152 xe (T.đó: xe KD vận tải 2.387 xe; xe không KD vận tải 19.765 xe).
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                                                                                                                                                                                                                         Biểu số 1



BIỂU TỔNG HỢP SỐ PHƯƠNG TIỆN (XE) ĐÃ CẤP GIẤY PHÉP VÀ CẤP PHÙ HIỆU KINH DOANH 


VẬN TẢI DO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÂM ĐỒNG CUNG CẤP.,SỐ LIỆU ĐĂNG KIỂM DO TRUNG TÂM 


ĐĂNG KIỂM CUNG CẤP VÀ SỐ CƠ QUAN THUẾ ĐÃ QUẢN LÝ THU THUẾ



(Tính đến thời điểm ngày 20/9/2016)



                                                                                                                                                                                                                                                 Đơn vị tính: xe


			Số TT


			Đơn vị huyện/thành phố


			Số đầu xe đã cấp giấy phép và phù hiệu kinh doanh vận tải đến 20/9/2016 do Sở GTVT Lâm Đồng cung cấp theo File văn bản điện tử ngày 26 /9/2016.


			Số đầu xe đăng kiểm tại trung tâm Đăng kiểm Lâm Đồng do Trung tâm đăng kiểm cung cấp đến 20/9/2016 theo Văn bản số 146/ĐK ngày 24/9/2016


			Số đầu xe kinh doanh vận tải do cơ quan thuế quản lý đến 30/6/2016


			So sánh





			


			


			


			


			


			Số đầu xe CQ Thuế quản lý so số Sở GTVT


			Số đầu xe đã kê khai nộp thuế so số đầu xe cơ quan thuế 


quản lý.





			


			


			Kinh doanh vận tải hành khách


			Kinh doanh vận tải hàng hóa


			Tổng số xe kinh doanh vận tải


			Xe con


			Xe khách


			Xe tải


			Xe con. khách (HK)


 KD


			Tổng số xe KD vận tải


			Tổng số xe đã kê khai nộp thuế


			


			





			


			


			Tổng số


			Tuyến


cố định


			Hợp đồng


			Taxi


			Xe buýt


			Khách


 du lịch


			


			


			Không 


KD


			Có 


KD


			Không KD


			Có 


KD


			Không KD


			Có KD


			


			Tổng số


			Hành khách


			Hàng 


hóa


			Tổng số


			Hành khách


			Hàng hóa


			


			Tổng số


			Hành khách


			Hành hóa





			A


			B


			1=2+3+4+5+6


			2


			3


			4


			5


			6


			7


			8=1+7


			9


			10


			11


			12


			13


			14


			15


			16=17+18


			17


			18


			19=20+21


			20


			21


			22=16-8


			23=19-16


			24=20-17


			25=21-18





			1


			TP Đà Lạt


			1.122


			135


			77


			847


			63


			


			379


			1.501


			3.743


			402


			159


			403


			2.474


			358


			805


			1.733


			1.349


			384


			1.598


			1.323


			275


			232


			(135)


			(26)


			(109)





			2


			TP Bảo Lộc


			110


			55


			25


			30


			


			


			244


			354


			1.079


			35


			34


			53


			1.298


			189


			88


			430


			186


			244


			168


			99


			69


			76


			(262)


			(87)


			(175)





			3


			Huyện Bảo Lâm


			


			


			


			


			


			


			83


			83


			259


			2


			14


			11


			539


			27


			13


			248


			3


			245


			103


			3


			100


			165


			(145)


			


			(145)





			4


			Huyện Đức Trọng


			421


			20


			11


			390


			


			


			327


			748


			1.683


			122


			42


			86


			2.430


			163


			208


			882


			555


			327


			605


			555


			50


			134


			(277)


			


			(277)





			5


			Huyện Đơn Dương


			22


			


			7


			15


			


			


			169


			191


			523


			16


			38


			42


			1.334


			106


			58


			287


			22


			265


			234


			


			234


			96


			(53)


			(22)


			(31)





			6


			Huyện Di Linh


			40


			5


			35


			


			


			


			161


			201


			609


			2


			24


			38


			652


			42


			40


			201


			40


			161


			43


			5


			38


			


			(158)


			(35)


			(123)





			7


			Huyện Lâm Hà


			98


			42


			56


			


			


			


			293


			391


			597


			5


			27


			101


			992


			48


			106


			391


			98


			293


			82


			74


			8


			


			(309)


			(24)


			(285)





			8


			Huyện Đạ Huoai


			


			


			


			


			


			


			40


			40


			88


			2


			6


			13


			176


			9


			15


			97


			


			97


			53


			


			53


			57


			(44)


			


			(44)





			9


			Huyện Đạ Tẻh


			24


			17


			7


			


			


			


			10


			34


			94


			


			10


			19


			210


			12


			19


			53


			24


			29


			42


			13


			29


			19


			(11)


			(11)


			





			10


			Huyện Cát Tiên


			25


			21


			4


			


			


			


			10


			35


			63


			


			6


			27


			117


			4


			27


			90


			25


			65


			78


			13


			65


			55


			(12)


			(12)


			





			11


			Huyện Lạc Dương


			3


			


			3


			


			


			


			3


			6


			154


			40


			6


			1


			157


			6


			41


			42


			36


			6


			42


			36


			6


			36


			


			


			





			12


			Huyện Đam Rông


			


			


			


			


			


			


			


			


			62


			


			1


			


			65


			3


			


			30


			1


			29


			13


			


			13


			30


			(17)


			(1)


			(16)





			 


			Tổng cộng


			1.865


			295


			225


			1.282


			63


			


			1.719


			3.584


			8.954


			626


			367


			794


			10.444


			967


			1.420


			4.484


			2.339


			2.145


			3.061


			2.121


			940


			900


			(1.423)


			(218)


			(1.205)








                                                                                                                                                                                                                                                   Biểu số: 2



TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI THEO ĐỊA BÀN



Năm 2014, năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016


			STT


			Diễn Giải


			Năm 2014


			Năm 2015


			06 tháng đầu năm 2016


			Thực hiện năm 2015 so năm 2014





			


			


			Tổng số cơ sở, hộ kinh doanh


			Tổng số đầu xe


			Tổng số đầu xe có kê khai nộp thuế


			Kết quả lập bộ, thu thuế 2014


			Tổng số cơ sở, hộ kinh doanh


			Tổng số đầu xe


			Tổng số đầu xe có kê khai nộp thuế


			Kết quả lập bộ, thu thuế 2015


			Tổng số cơ sở, hộ kinh doanh


			Tổng số đầu xe


			Tổng số đầu xe có kê khai nộp thuế


			Kết quả lập bộ, thu thuế 6 T/2016


			





			


			


			


			


			


			Tổng doanh thu


			Tổng số thuế phải thu


			Thuế B/q tháng/xe


			


			


			


			Tổng doanh thu


			Tổng số thuế phải thu


			Thuế B/q tháng/xe


			


			


			


			Tổng doanh thu


			Tổng số thuế phải thu


			Thuế 


B/q tháng/xe


			Tổng số cơ sở, hộ kinh doanh


			Tổng số đầu xe của đơn vị


			Tổng số đầu xe kê khai nộp thuế


			Tổng doanh thu


			Tổng số thuế phải thu


			Thuế B/q tháng/đầu xe





			1


			Đà Lạt


			291


			759


			564


			124.235


			3.486


			0,52


			305


			770


			589


			136.910


			4.432


			0,63


			322


			802


			667


			64.341


			2.770


			0,69


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			132


			495


			382


			56.294


			1.702


			0,37


			140


			495


			417


			55.710


			1.890


			0,38


			145


			515


			489


			29.678


			1.223


			0,42


			81%


			105%


			117%


			99%


			111%


			95%





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			159


			264


			182


			67.941


			1.785


			0,82


			165


			275


			172


			81.200


			2.542


			1,23


			177


			287


			178


			34.663


			1.547


			1,45


			110%


			109%


			103%


			120%


			142%


			139%





			2


			Bảo Lộc


			200


			378


			184


			60.207


			1.315


			0,60


			225


			399


			145


			54.058


			1.149


			0,66


			239


			430


			168


			120.583


			1.657


			1,64


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			82


			171


			71


			33.017


			478


			0,56


			98


			173


			59


			30.119


			305


			0,43


			102


			186


			99


			23.236


			832


			1,40


			97%


			91%


			83%


			91%


			64%


			77%





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			118


			207


			113


			27.190


			837


			0,62


			127


			226


			86


			23.939


			844


			0,82


			137


			244


			69


			97.347


			825


			1,99


			175%


			124%


			76%


			88%


			101%


			132%





			3


			Bảo Lâm


			175


			216


			20


			268.661


			9.680


			40,33


			190


			239


			21


			110.848


			2.940


			11,67


			197


			248


			103


			71.124


			2.038


			3,30


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			3


			3


			3


			340


			16


			0,89


			


			


			


			


			


			





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			175


			216


			20


			268.661


			9.680


			40,33


			190


			239


			21


			110.848


			2.940


			11,67


			194


			245


			100


			70.784


			2.022


			3,37


			100%


			100%


			105%


			41%


			30%


			29%





			4


			Đức Trọng


			419


			783


			273


			92.980


			2.829


			0,86


			429


			870


			431


			162.618


			3.904


			0,75


			442


			882


			605


			110.902


			2.432


			0,67


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			122


			468


			231


			39.757


			531


			0,19


			132


			555


			385


			96.382


			2.008


			0,43


			140


			555


			555


			90.569


			1.803


			0,54


			108%


			155%


			171%


			242%


			378%


			221%





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			297


			315


			42


			53.223


			2.298


			4,56


			297


			315


			46


			66.236


			1.896


			3,44


			302


			327


			50


			20.333


			629


			2,10


			102%


			102%


			110%


			124%


			83%


			75%





			5


			Đơn Dương


			236


			287


			225


			65.708


			1.471


			0,54


			228


			279


			237


			36.644


			1.319


			0,46


			237


			287


			234


			20.662


			930


			0,66


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			22


			22


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			236


			287


			225


			65.708


			1.471


			0,54


			228


			279


			237


			36.644


			1.319


			0,46


			215


			265


			234


			20.662


			930


			0,66


			109%


			109%


			83%


			56%


			90%


			108%





			6


			Di Linh


			54


			180


			66


			35.436


			424


			0,54


			62


			197


			38


			23.193


			463


			1,02


			65


			201


			43


			11.929


			200


			0,78


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			25


			32


			14


			12.656


			88


			0,52


			28


			39


			7


			7.486


			50


			0,60


			29


			40


			5


			4.566


			41


			1,38


			89%


			81%


			50%


			59%


			57%


			114%





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			29


			148


			52


			22.780


			336


			0,54


			34


			158


			31


			15.706


			413


			1,11


			36


			161


			38


			7.363


			159


			0,70


			119%


			107%


			60%


			69%


			123%


			206%





			7


			Lâm Hà


			247


			364


			72


			53.150


			1.498


			1,73


			259


			377


			64


			46.645


			1.385


			1,80


			273


			391


			82


			20.922


			326


			0,66


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			20


			88


			46


			43.630


			1.070


			1,94


			23


			93


			49


			41.539


			1.156


			1,97


			25


			98


			74


			20.690


			314


			0,71


			144%


			125%


			107%


			95%


			108%


			101%





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			227


			276


			26


			9.520


			428


			1,37


			236


			284


			15


			5.105


			230


			1,28


			248


			293


			8


			232


			12


			0,24


			102%


			102%


			58%


			54%


			54%


			93%








			STT


			Diễn Giải


			Năm 2014


			Năm 2015


			06 tháng đầu năm 2016


			Thực hiện năm 2015 so năm 2014





			


			


			Tổng số cơ sở, hộ kinh doanh


			Tổng số đầu xe


			Tổng số đầu xe có kê khai nộp thuế


			Kết quả lập bộ, thu thuế 2014


			Tổng số cơ sở, hộ kinh doanh


			Tổng số đầu xe


			Tổng số đầu xe có kê khai nộp thuế


			Kết quả lập bộ, thu thuế 2015


			Tổng số cơ sở, hộ kinh doanh


			Tổng số đầu xe


			Tổng số đầu xe có kê khai nộp thuế


			Kết quả lập bộ, thu thuế 6 T/2016


			





			


			


			


			


			


			Tổng doanh thu


			Tổng số thuế phải thu


			Thuế B/q tháng/xe


			


			


			


			Tổng doanh thu


			Tổng số thuế phải thu


			Thuế B/q tháng/xe


			


			


			


			Tổng doanh thu


			Tổng số thuế phải thu


			Thuế 


B/q tháng/xe


			Tổng số cơ sở, hộ kinh doanh


			Tổng số đầu xe của đơn vị


			Tổng số đầu xe kê khai nộp thuế


			Tổng doanh thu


			Tổng số thuế phải thu


			Thuế B/q tháng/đầu xe








			8


			Đạ Huoai


			89


			89


			49


			5.269


			180


			0,31


			93


			93


			50


			4.809


			198


			0,33


			99


			97


			53


			3.036


			103


			0,32


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			89


			89


			49


			5.269


			180


			0,31


			93


			93


			50


			4.809


			198


			0,33


			99


			97


			53


			3.036


			103


			0,32


			104%


			86%


			86%


			91%


			110%


			127%





			9


			Đạ Tẻh


			41


			44


			57


			10.661


			320


			0,47


			45


			49


			37


			5.439


			164


			0,37


			49


			53


			42


			2.751


			123


			0,49


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			16


			19


			12


			3.663


			110


			0,76


			18


			22


			9


			1.822


			55


			0,51


			20


			24


			13


			1.321


			59


			0,76


			170%


			142%


			75%


			50%


			50%


			67%





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			25


			25


			45


			6.998


			210


			0,39


			27


			27


			28


			3.617


			109


			0,32


			29


			29


			29


			1.430


			64


			0,37


			151%


			147%


			62%


			52%


			52%


			83%





			10


			Cát Tiên


			60


			84


			61


			10.600


			318


			0,43


			64


			88


			64


			13.200


			396


			0,52


			66


			90


			78


			4.167


			165


			0,35


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			1


			25


			13


			4.607


			138


			0,88


			1


			25


			12


			3.612


			108


			0,75


			1


			25


			13


			1.800


			81


			1,04


			100%


			92%


			92%


			78%


			78%


			85%





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			59


			59


			48


			5.993


			180


			0,31


			63


			63


			52


			9.588


			288


			0,46


			65


			65


			65


			2.367


			84


			0,22


			106%


			106%


			106%


			160%


			160%


			152%





			11


			Lạc Dương


			6


			34


			34


			10.310


			303


			0,74


			7


			38


			38


			10.468


			460


			1,01


			7


			42


			42


			6.397


			389


			1,54


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			1


			29


			29


			7.369


			215


			0,62


			1


			32


			32


			7.439


			323


			0,84


			1


			36


			36


			5.396


			334


			1,55


			100%


			100%


			100%


			101%


			150%


			150%





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			5


			5


			5


			2.941


			88


			1,47


			6


			6


			6


			3.029


			137


			1,90


			6


			6


			6


			1.001


			55


			1,54


			100%


			108%


			108%


			103%


			156%


			144%





			12


			Đam Rông


			22


			27


			12


			2.080


			62


			0,43


			24


			29


			15


			2.682


			114


			0,63


			25


			30


			13


			1.140


			51


			0,65


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			1


			1


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			22


			27


			12


			2.080


			62


			0,43


			24


			29


			15


			2.682


			114


			0,63


			24


			29


			13


			1.140


			51


			0,65


			111%


			117%


			125%


			129%


			184%


			147%





			13


			VP Cục Thuế


			10


			760


			760


			329.534


			16.538


			1,81


			13


			943


			943


			648.061


			20.312


			1,79


			11


			931


			931


			271.733


			14.322


			2,56


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			9


			735


			735


			320.435


			15.628


			1,77


			10


			831


			831


			375.104


			19.284


			1,93


			9


			834


			834


			238.273


			13.732


			2,74


			111%


			116%


			116%


			117%


			123%


			107%





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			1


			25


			25


			9.099


			910


			3,03


			3


			112


			112


			272.957


			1.028


			0,76


			2


			97


			97


			33.460


			590


			1,01


			300%


			448%


			448%


			3000%


			113%


			25%





			*


			Tổng cộng


			1.850


			4.005


			2.377


			1.068.831


			38.425


			1,35


			1.944


			4.371


			2.672


			1.255.574


			37.237


			1,16


			2.032


			4.484


			3.061


			709.687


			25.506


			1,39


			143%


			111%


			79%


			90%


			87%


			111%





			 


			 - Vận tải hành khách 


			408


			2.062


			1.533


			521.428


			19.960


			1,08


			451


			2.265


			1.801


			619.214


			25.179


			1,17


			498


			2.339


			2.121


			415.870


			18.436


			1,45


			98%


			117%


			121%


			119%


			126%


			104%





			 


			 - Vận tải hàng hóa 


			1.442


			1.943


			844


			547.403


			18.465


			1,82


			1.493


			2.106


			871


			636.360


			12.058


			1,15


			1.534


			2.145


			940


			293.818


			7.071


			1,25


			110%


			110%


			96%


			116%


			65%


			68%








Ghi chú:  Năm 2015, giảm thu do Chi nhánh Cty Cổ phần vận tải Sài Gòn tại Lâm Đồng, vận chuyển vật tư, hàng hóa tại dự án Bauxite giải thể, giải thu 6.751 trđ (9.662-2.911).



                                  Nếu loại trừ yếu tố trên thì tăng trưởng thu là 18% (37.237/(38.425-6.751))



			UBND Huyện, Thành phố........


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Phụ lục 2a 


			





			UBND Xã,Phường, Thị trấn.....


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Tổ Dân phố, Thôn......................


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁC PHƯƠNG TIÊN VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN (THÔN, TỔ DÂN PHỐ) .....





			


			( Thời điểm thống kê đến, ngày.... tháng … năm .....)





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Số TT


			Họ và Tên tổ chức, cá nhân đứng tên chủ phương tiện vận tải


			Địa chỉ nơi đăng ký thường trú của chủ phương tiện


			Họ và Tên người đứng tên kinh doanh


			Nơi đăng ký kê khai, nộp thuế


			 Mã số thuế


			Đặc điểm tài sản (xe ô tô)


			Thời gian bắt đầu kinh doanh 


vận tải


			Tuyến đường vận doanh 


			Thưc hiện nghĩa vụ thuế





			


			


			


			


			


			


			Biển số xe


			Loại xe


			Năm sản xuất xe


			Trọng tải


			


			


			Tổng thuế 


1 tháng 


hiện nay


(1.000 đồng)


			Chưa kê khai nộp thuế(ghi chưa nộp)





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			Số tấn


			Số ghế


			


			


			


			





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			


			Cán bộ quản lý thuế địa bàn


			


			


			


			


			


			


			Tổ trưởng Tổ dân phố (Thôn)......


			


			





			


			(Ký, họ và tên)


			


			


			


			


			


			


			(Ký, họ và tên)


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			








			CHI CỤC THUẾ………


			


			


			


			


			


			Phụ lục 2b


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU THỐNG KÊ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VÀ SỐ LƯỢNG PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI TRÊN ĐỊA BÀN (HUYỆN/THÀNH PHỐ)……


			





			( Tính đến thời điểm ngày 30/11/2016)


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			Đơn vị tính: xe


			





			Thành phần kinh tế kinh doanh vận tải


			Tổng số tổ chức cá nhân kinh doanh


 vận tải


			Xe kinh doanh vận tải hành khách


			Xe kinh doanh vận tải hàng hóa


			Tổng số xe kinh doanh vận tải


			Ghi chú





			


			


			Tổng số


			Tuyến cố định


			Hợp đồng


			Taxi


			Xe buýt


			Khách Du lịch


			


			


			





			B


			1


			2=3+4+5+6+7


			3


			4


			5


			6


			7


			8


			9=2+8


			 





			Cty cổ phần


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Cty TNHH


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Doanh nghiệp tư nhân


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Hợp tác xã


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			- Xe thuộc sở hữu HTX


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			- Xe của thành vien HTX


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			Cá nhân kinh doanh vận tải


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			TỔNG CỘNG


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 


			 





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			





			Người lập biểu


			


			


			


			


			Chi cục trưởng


			


			





			


			


			


			


			


			


			


			


			


			


			














